
Nam Nữ Xã Huyện
Tỉnh ,

thành phố

1 Trịnh Thị Thƣ 26-08-1987 P00004923
Sơn Kim 

2
Hƣơng Sơn Hà Tĩnh 3 năm Hộ lý

Trung tâm dƣỡng lão 

Khang Lạc Tâm Cƣ

Số 11, tầng 1, 2, ngõ 698, đƣờng Khang Lạc, thôn 

Khang Lạc, xã Tân Thành, H. Hoa Liên
Tháng 01/2023

2 Trần Thị Nguyệt 02-09-1984 P00907660 Sơn Phú Định Hóa
Thái 

Nguyên
3 năm Hộ lý

Trung tâm dƣỡng lão 

Khang Lạc Tâm Cƣ

Số 11, tầng 1, 2, ngõ 698, đƣờng Khang Lạc, thôn 

Khang Lạc, xã Tân Thành, H. Hoa Liên
Tháng 01/2023

3 Đỗ Thị Tâm 16-08-1990 C9969885 Hà Tân Hà Trung Thanh Hóa 3 năm Hộ lý
Trung tâm dƣỡng lão 

Khang Lạc Tâm Cƣ

Số 11, tầng 1, 2, ngõ 698, đƣờng Khang Lạc, thôn 

Khang Lạc, xã Tân Thành, H. Hoa Liên
Tháng 01/2023

4 Hồ Thị Liễu 01-08-1979 C8673053

Thị trấn 

Krông 

Klang

Đakrông Quảng Trị 3 năm Hộ lý
Trung tâm dƣỡng lão 

Khang Lạc Tâm Cƣ

Số 11, tầng 1, 2, ngõ 698, đƣờng Khang Lạc, thôn 

Khang Lạc, xã Tân Thành, H.Hoa Liên
Tháng 01/2023

5 Trƣơng Công Dự 26-04-1987 P00903883 Cẩm Phú Cẩm Thủy Thanh Hóa 3 năm Nông nghiệp
Trang trại chăn nuôi Mã 

Mỹ Linh
Số 25 Ngƣ Chì, tổ 1, xã Thọ Phong, H.Hoa Liên Tháng 01/2023

6 Nguyễn Thị Vinh 02-09-1980 K0574645
Tƣờng 

Sơn
Anh Sơn Nghệ An 3 năm

Khán hộ công 

gia đình
Lƣu Quý Mỹ

Số 43, xã Liêu Khanh, tổ 3, thôn Thất Tinh, xã 

Nga Mỹ, H.Tân Trúc
Tháng 01/2023

7 Hồ Thị Tình 15-08-1975 P00178110 Tân Dân Đức Thọ Hà Tĩnh 3 năm
Khán hộ công 

gia đình
Thái Kim Anh Số 187, Trung Hƣng, xã Nga Mỹ, H.Tân Trúc Tháng 01/2023

1
NGUYỄN VĂN 

LỘC
10/07/1989 K0088586

Xã 

Thạch 

Trị

Huyện 

Thạch 

Hà

Tỉnh Hà 

Tĩnh
3 năm 

Thuyền viên 

tàu cá gần bờ
Kim Un Suk

202 ,101 dong,76, Sinchangdong-ro ,

Janghang-eup, Seocheon-gun ,

Chungcheonnam-do

Tháng 1/2023

2 CAO NHƢ NÚI 22/09/1995 C9959211

Xã 

Cảnh 

Dƣơng

Huyện 

Quảng 

Trạch

Tỉnh 

Quảng 

Bình

3 năm 
Thuyền viên 

tàu cá gần bờ
Kim Un Suk

202 ,101 dong, 76, Sinchangdong-ro ,

Janghang-eup, Seocheon-gun ,

Chungcheongnam-do

Tháng 1/2023

3
NGUYỄN HỮU 

DUYỆT
01/04/1994 K0574529

Thị 

trấn 

Thiên 

Cầm

Huyện 

Cẩm 

Xuyên

Tỉnh Hà 

Tĩnh
3 năm 

Thuyền viên 

tàu cá gần bờ
 Kim Chung Nam

331 Jangsan-ro, Janghang-eup ,

Seocheon-gun, Chungcheongnam-do
Tháng 1/2023

4
HỒ VĂN 

QUANG
01/11/1993 K0042368

Xã Đức 

Trạch

Huyện 

Bố Trạch

Tỉnh 

Quảng 

Bình

3 năm 
Thuyền viên 

tàu cá gần bờ
 Kim Un Suk

202 ,101 dong, 76, Sinchangdong-ro ,

Janghang-eup, Seocheon-gun ,

Chungcheongnam-do

Tháng 1/2023

5 PHẠM VĂN HẢI 09/06/1995 P00425444

Phƣờng 

Quảng 

Phong

Thị xã 

Ba Đồn

Tỉnh 

Quảng 

Bình

3 năm 
Thuyền viên 

tàu cá gần bờ
Kim Oe Suk

 91 ,Jukbyeonhang-gil, Jukbyeon-

myeon, Uljin-gun, Gyeongsangbuk-do
Tháng 1/2023

Địa chỉ làm việc
Dự kiến  

xuất cảnh

THỊ TRƢỜNG ĐÀI LOAN

THỊ TRƢỜNG HÀN QUỐC

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN 

NGUỒN NHÂN LỰC ĐÔNG ANH

DANH SÁCH NGƯỜI LAO ĐỘNG ĐƯỢC TUYỂN 

STT Họ và tên

Ngày sinh

Số hộ chiếu

Quê quán Thời 

hạn hợp 

đồng

Ngành nghề Người sử dụng lao động



6 HỒ MINH HIÊN 10/02/1986 P00463183

Xã 

Thạch 

Trị

Huyện 

Thạch 

Hà

Tỉnh Hà 

Tĩnh
3 năm 

Thuyền viên 

tàu cá gần bờ
Lim Bun Hwa

 163-11 Jukbyeonjungang-ro, Uljin-gun ,

Gyeongsangbuk-do
Tháng 1/2023

7
NGUYỄN 

XUÂN HƢỚNG
15/02/1992 P00269157

Xã 

Thạch 

Lạc

Huyện 

Thạch 

Hà

Tỉnh Hà 

Tĩnh
3 năm 

Thuyền viên 

tàu cá gần bờ
 Yoon Hyo Seop

 6  ,3rd floor (Jungang-dong), 143beon-

gil,Jungang-ro,  Sokcho-si, Gangwon-do 
Tháng 1/2023

8 DƢƠNG HÒA 15/06/1989 K0565211

Xã 

Đồng 

Trạch

Huyện 

Bố Trạch

Tỉnh 

Quảng 

Bình

3 năm 
Thuyền viên 

tàu cá gần bờ
 Ha Seong Jan

 20 , 13beon-gil,  Munhwa-ro, Buk-gu ,

Pohang-si, Gyeongsangbuk-do
Tháng 1/2023

9
NGUYỄN VĂN 

ĐẠO
13/09/1988 K0411405

Xã 

Cẩm 

Phúc

Huyện 

Cẩm 

Xuyên

Tỉnh Hà 

Tĩnh
3 năm 

Thuyền viên 

tàu cá gần bờ
Kang Sun Seong

4203 ,101 Dong, 130-3, Cherry 

Blossom-ro, Yeonsu-gu, Incheon
Tháng 1/2023

10
NGUYỄN VĂN 

DÁM
20/02/1985 K0498156

Xã 

Cẩm 

Lộc

Huyện 

Cẩm 

Xuyên

Tỉnh Hà 

Tĩnh
3 năm 

Thuyền viên 

tàu cá gần bờ
Kang Sun Seong

4203 ,101 Dong, 130-3, Cherry 

Blossom-ro, Yeonsu-gu, Incheon
Tháng 1/2023

11
TRẦN VĂN 

KHÁNH
12/07/1991 P00418056

Phƣờng 

Quảng 

Thọ

Thị xã 

Ba Đồn

Tỉnh 

Quảng 

Bình

3 năm 
Thuyền viên 

tàu cá gần bờ
 Ha Seong Jan

 20 , 13beon-gil,  Munhwa-ro, Buk-gu ,

Pohang-si, Gyeongsangbuk-do
Tháng 1/2023

12
PHẠM QUỐC 

KHÁNH
02/09/1995 P00321925

Xã 

Cảnh 

Dƣơng

Huyện 

Quảng 

Trạch

Tỉnh 

Quảng 

Bình

3 năm 
Thuyền viên 

tàu cá gần bờ
 Yoon Hyo Seop

 6  ,3rd floor (Jungang-dong), 143beon-

gil,Jungang-ro,  Sokcho-si, Gangwon-do 
Tháng 1/2023
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